
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II - MÔN: TOÁN - LỚP 3

Họ và tên: Lớp: 

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Số liền sau của số 85 499 là:
A. 85 500 B. 85 498 C. 86 499 D. 86 500

Câu 2. Tìm số thích hợp: 92 645 > 9...738
A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

Câu 3. Phép chia 86 347 : 7 có số dư là:
A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

Câu 4. Ngày 28 tháng 10 là thứ Hai thì ngày 02 tháng 11 là:
A. Thứ Bảy B. Chủ Nhật C. Thứ Hai D. Thứ Ba

Câu 5. Vựa trái cây nhập về 2 xe to (5 200 kg/xe) và 2 xe nhỏ (3 100 kg/xe). Tổng khối lượng
là:
A. 15 400 kg B. 16 600 kg C. 18 200 kg D. 12 800 kg

Câu 6. Hồ hình chữ nhật dài 210 m, rộng 120 m. Nam chạy 3 vòng quanh hồ. Quãng đường
Nam chạy là:
A. 1 km B. 2 km C. 3 km D. 4 km

Câu 7. Khi gieo một con xúc xắc, khả năng KHÔNG THỂ xảy ra là:
A. Mặt 2 chấm B. Mặt 8 chấm C. Mặt 4 chấm D. Mặt 6 chấm

Câu 8. Trong bảng số liệu dưới đây, khối lớp Bốn có số học sinh là:

Khối lớp Một Hai Ba Bốn Năm

Số học sinh 210 225 218 235 205

A. 210 học sinh B. 235 học sinh C. 218 học sinh D. 225 học sinh

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 9. Điền vào chỗ trống:

- Số 35 712 đọc là: 

- Số 24 La Mã viết là: 

- Thứ tự 21 305, 25 890, 22 444, 23 761 từ bé đến lớn: 

Câu 10. Đặt tính rồi tính:
45 612 + 28 395 56 834 - 37 421 12 345 x 3 84 624 : 4



Câu 11. Tìm số:
... x 6 = 3 456

... : 4 = 2 315

Câu 12. Tính giá trị biểu thức:

25 410 + 15 630 : 5 = 

= 

(45 620 – 12 310) × 2 = 

= 
Câu 13. Tháng trước khu di tích đón 56 400 khách tham quan. Tháng này lượng khách
giảm đi 4 lần so với tháng trước. Hỏi số lượng khách đến tham quan trong cả hai tháng là
bao nhiêu?

Bài giải:


